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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh  

sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
  

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế; 
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Căn cứ Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về bảo hiểm; 

Căn cứ Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu kỹ thuật và hướng 
dẫn kỹ thuật lập đối với Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm: 

1. Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh; 
2. Phụ lục hướng dẫn kỹ thuật ghi bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 
Điều 2. Hướng dẫn kỹ thuật 
1. Trong một lượt khám bệnh, chữa bệnh đối với mỗi người bệnh, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh lập 01 bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh để lưu 
cùng với hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh đó và 01 bảng kê để cung 
cấp cho người bệnh.  

2. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai bệnh án điện tử 
thì thực hiện lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bản điện tử để lưu trữ 
cùng hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh và cung cấp bảng kê cho người bệnh 
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qua phương tiện, thiết bị điện tử, không phải lập bảng kê giấy. Bảng kê điện tử 
có ký số đầy đủ theo quy định thì có giá trị tương đương bản giấy. Trường hợp 
bảng kê giấy có chữ ký trực tiếp (ký tay) của người bệnh được cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh chuyển thành file điện tử (scan) và có ký số xác thực của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thì có giá trị như bản điện tử để lưu trữ cùng bệnh án điện tử 
của người bệnh, thay thế cho bản giấy. 

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ kê những mục có phát sinh chi phí 
và giữ nguyên số thứ tự mã mục qui định trong mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 
Quyết định này thay thế Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30 tháng 10 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm chỉnh sửa, nâng cấp 

phần mềm để thực hiện lập, cung cấp bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo 
hướng dẫn tại Quyết định này chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.  

2. Trong thời gian chưa thực hiện bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
theo quy định tại Quyết định này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện lập bảng 
kê theo quy định tại Quyết định số 6556/QĐ-BYT. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này, nếu những văn bản 
nêu trong Phụ lục hướng dẫn kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này được 
thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

Điều 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, 
Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành, Giám đốc các Bệnh viện và 
Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và các tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); 
- Bộ Tài chính; 
- BHXH Việt Nam - Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, BH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 
 

Vũ Mạnh Hà 
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